	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục XVI
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý 
đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy scan tốc độ cao
	Cái
	3
	
	Scan tài liệu, báo cáo nghiên cứu khoa học, thực hiện giao dịch công trực tuyến KBNN

	2
	Thiết bị tường lửa, IDS/IPS
	Cái
	3
	
	Bảo vệ an toàn cho hệ thống phòng máy chủ ứng dụng của Sở

	3
	Switch Core layer3
	Cái
	10
	
	Phục vụ hệ thống phòng máy chủ ứng dụng của Sở

	4
	Hệ thống phát hiện rỏ rỉ nước phòng máy chủ 60 m2
	Hệ thống
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	5
	Thiết bị lưu điện phòng máy chủ 
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	6
	Máy lạnh chính xác chuyên dùng cho Datacenter phòng 60 m2 
	Hệ thống
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	7
	Server
	Cái
	20
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	8
	Tủ rack APC 42U
	Cái
	4
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	9
	Hê thống phân phối nguồn M&E
	Hệ thống
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	10
	Hệ thống giám sát môi trường phòng Datacenter
	Hệ thống
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	11
	Hê thống chống sét và tiếp địa Datacenter
	Hệ thống
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ cho phòng máy chủ của Sở đang lưu trữ và chứa các Sever của các sở ngành

	12
	Máy tính xách tay chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn 
	bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Sử dụng công tác chuyên môn, phục vụ trình chiếu, làm phim phục vụ Lễ khen thưởng của Tỉnh hàng năm

	13
	Máy đo nhanh chỉ số Octan cầm tay xuất xứ: Mỹ
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	14
	Máy thử nhanh hàm lượng vàng di động
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	15
	Liều kế cá nhân (đo suất liều và liều tích lũy)
	cái
	10
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	16
	Bộ đọc liều và phần mềm truyền dữ liệu ra máy tính
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	17
	Bộ dụng cụ tẩy xạ: Model: Decontamination Kit, xuất xứ: USA 
	Bộ 
	10
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	18
	Máy kiểm soát liều bức xạ gamma cầm tay
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	19
	Máy kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ alpha cầm tay
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	20
	Thiết bị đo suất liều neutron cầm tay
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	21
	Máy đo suất liều phóng xạ tia X và gamma chế độ xung
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân

	22
	Dụng cụ lấy mẫu bằng phương pháp lau chùi, xuất xứ Việt Nam
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện

	23
	Dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm từ mũi, xuất xứ Việt Nam
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện

	24
	Máy định vị cầm tay GPS Garmin MONTANA 680
	Cái
	2
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện

	25
	Máy tính xách tay có thiết bị kết nối Internet: Dell Inspiron 7373-T7373A
•  Intel Core i7 8550U (1.8 GHz, 8 Threads, 8MB cache, turbo boots 4.0Ghz, 
	Cái
	3
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện


Máy in Laser màu HP MFP M177fw - wifi: (In, Scan, Copy, Fax)

	
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện
	

	27
	Máy thở nén khí:

Model Propak-Sigma 2027157 + 2018942 xuất xứ Anh 
	Cái
	2
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện

	28
	Phương tiện thông tin liên lạc 2 chiều
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện

	29
	Máy thở nén khí
	Cái
	2
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ hiệm vụ ứng phó sự cố hạt nhân do phòng quản lý chuyên ngành thực hiện

	30
	Thiết bị nhận dạng hình ảnh bằng camera điều khiển bật/tắt ảnh sáng tại Sở KHCN khi trời tối
	hệ thống
	1
	Phục vụ thí điểm triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	Phục vụ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

	31
	Thiết bị phục vụ triển khai Bigdata, AI, computer Vision phục vụ nhu cầu nghiên cứu về CM 4.0 theo yêu cầu của sở, của tỉnh
	hệ thống
	1
	Phục vụ thí điểm triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	Phục vụ thí điểm triển khai Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

	32
	Kệ đựng tài liệu tại kho lưu trữ (kính và inox) kích thước dài 4 mét cao 5 
	cái 
	10
	
	Phục vụ Kho lưu trữ

	33
	Máy lạnh chuyên dùng
	Bộ
	2
	
	Phục vụ phòng họp trực tuyến

	II
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN
	 
	 
	
	

	34
	Biến áp đo lường 220V, 8 kVA
	Cái
	3
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	35
	Cân chuẩn 15 kg
	Cái
	4
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	36
	Bộ kềm đo Yokogawa 96031
	Cái
	5
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	37
	Thiết bị đo và phân tích công suất điện
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	38
	Thiết bị thí nghiệm năng lượng mặt trời 
	Cái
	3
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	39
	Thiết bị đo hệ thống lạnh (nhiệt độ, áp suất, chân không)
	Hệ thống
	3
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	40
	Kính hiển vi
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	41
	Bơm chân không
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	42
	Máy hiện sống số
	Cái
	1
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	43
	Máy bơm định lượng
	Cái
	4
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	44
	Thiết bị đo lưu lượng bỏ túi
	Cái
	1
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	45
	Thiết bị đo trong hệ thống điều hòa thông hơi
	Hệ thống
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	46
	Thiết bị thu thập dữ liệu nhiệt độ
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	47
	Thiết bị đo dòng điện 
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	48
	Thiết bị đo vận tốc 
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	49
	Thiết bị đo vận tốc loại chớp
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	50
	Bộ phân tích và theo dõi khí thải
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	51
	Camera nhiệt 
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	52
	Thiết bị đo công suất 1 pha
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	53
	Thiết bị đo công suất 3 pha
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	54
	Thiết bị phát hiện rò rỉ khí
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	55
	Cuộn dây thermocouple loại K dây bọc 
	Cái
	7
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	56
	Datalogger áp suất & nhiệt độ
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	57
	Hệ thống thử nghiệm động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ đến 37.0kW
	Hệ thống
	3
	TCVN 7540-1:2013
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	58
	Hệ thống thử nghiệm đèn và ballast
	Hệ thống
	2
	TCVN 7897:2013
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	59
	Hệ thống thử nghiệm tủ lạnh
	Hệ thống
	2
	TCVN 7828:2013
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	60
	Hệ thống thử nghiệm máy điều hòa không khí
	Hệ thống
	2
	TCVN 7830:2015
	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng

	61
	Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc
	Cái
	2
	Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	62
	Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại
	Cái
	2
	
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	63
	Thiết đị đo độ ẩm
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	64
	Thiết bị đo tốc độ gió
	Cái
	1
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2017
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	65
	Thiết bị đo lưu lượng gió
	Cái
	1
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2018
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	66
	Thiết bị đo bức xạ nhiệt
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2019
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	67
	Thiết bị đo bức xạ mặt trời
	Bộ
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2020
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	68
	Thiết bị đo bức xạ tử ngoại
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2021
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	69
	Thiết bị đo áp suất khí quyển
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2022
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	70
	Thiết bị quang kế
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2023
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	71
	Thiết bị đo ánh sáng
	Cái
	3
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2024
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	72
	Thiết bị đo bụi trong không khí
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2025
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	73
	Máy đo độ ồn tích phân kèm theo bộ chuẩn ồn
	Cái
	2
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	74
	Thiết bị đo độ ồn 
	Cái
	2
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	75
	Thiết bị đo rung 3 chiều
	Bộ
	2
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	76
	Cảm biến đo rung 3 chiều thông dụng 
	cái
	2
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	77
	Cảm biến đo rung 3 chiều cánh tay
	cái
	2
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	78
	Cảm biến đo rung 3 chiều toàn thân
	cái
	2
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	79
	Thiết bị đo khí độc đa chỉ tiêu
	Cái
	2
	2504/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	80
	Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp
	Cái
	2
	2504/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	81
	Bơm lấy mẫu khí
	Cái
	2
	2504/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	82
	Thiết bị phân tích điện từ trường
	Cái
	2
	2504/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	83
	Máy định vị cầm tay GPS 
	Cái
	1
	579/QĐ-UBND
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	84
	Thiết bị đo chất rắn lơ lửng (SS)
	Cái
	2
	TCVN 6265:2000
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	85
	Thiết bị đo độ đục
	Cái
	2
	TCVN 6184:2008
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	86
	Thiết bị đo độ dẫn EC
	Cái
	2
	SMEWW 2510B:2012
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	87
	Thiết bị đo màu nước
	Cái
	2
	SMEWW 2120C:2012
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	88
	Thiết bị đo độ mặn
	Cái
	2
	SMEWW 2510B:2012
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	89
	Thiết bị đo pH
	Cái
	2
	TCVN 6492:2011
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	90
	Thiết bị đo độ cứng
	Cái
	2
	SMEWW 2340C:2012
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	91
	Thiết bị đo đa chỉ tiêu chất lượng nước tự động
	Cái
	2
	SMEWW 2510B:2012
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	92
	Thiết bị cất nước 2 lần
	Cái
	2
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	93
	Bộ phá mẫu COD
	Bộ
	2
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	94
	Thiết bị khuấy từ
	Cái
	2
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	95
	Máy phân tích nước cầm tay
	Cái
	2
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	96
	Thiết bị đếm hạt bụi trong không khí
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	97
	Thiết bị đo bụi hô hấp
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	98
	Thiết bị đo bụi toàn phần
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	99
	Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm
	Cái
	2
	Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016
	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

	100
	Bộ đầu nối gắn đồng hồ áp suất
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	101
	Bàn tạo áp suất thủy lực 1600bar
	cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	102
	Áp kế chuẩn 
	cái
	20
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2019
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	103
	Bộ bơm tay thủy lực
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	104
	Bàn tạo áp khí áp suất
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	105
	Máy bơm thử áp bằng điện
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	106
	Thiết bị siêu âm đo chiều dày đa năng
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2023
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	107
	Thiết bị đo điện trở đất                              
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2024
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	108
	Thiết bị đo điện trở cách điện                
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2025
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	109
	Thiết bị đo dòng điện rò
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2026
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	110
	Máy từ tính AC
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2027
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	111
	Máy đo chiều dày kim loại
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2028
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	112
	Máy đo chiều dày lớp phủ
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2029
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	113
	Thiết bị đo khoảng cách laser
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2030
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	114
	Máy toàn đạc điện tử
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2031
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	115
	Thiết bị nội soi
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2032
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	116
	Cân điện tử 
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2033
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	117
	Cân treo
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2034
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	118
	Lực kế 50 tấn 
	Bộ
	1
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2035
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	119
	Quả cân chuẩn M1 
	Quả
	50
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2037
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	120
	Êtô bàn ngụi
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2038
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	121
	Máy mài bàn 2 đá
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2039
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	122
	Đe cơ khí
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2040
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	123
	Thước Panme 
	Bộ
	3
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2041
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	124
	Thước cặp điện tử
	Bộ
	3
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2042
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	125
	Thước cặp cơ khí
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2043
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	126
	Thiết bị đo khe hở không khí và chiều dài đường rò
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2044
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	127
	Bộ dưỡng đo hình trụ
	Bộ
	3
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2045
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	128
	Hệ thống thiết bị kiểm định chai Gas
	Hệ thống
	1
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2046
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	129
	Hệ thống thiết bị kiểm tra cáp thép (đầu dò, bộ ghi dữ liệu, phần mềm xử lý dữ liệu)
	Hệ thống
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2047
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	130
	Thiết bị kiểm tra vật liệu composite
	Bộ
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2048
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	131
	Thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
	Cái
	1
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2049
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	132
	Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm
	Cái
	1
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2050
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	133
	Thiết bị kiểm tra khuyết tật dòng điện xoáy
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2051
	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

	134
	Thiết bị đo cường độ dòng điện mAs
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2053
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	135
	Máy đo cao thế
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2054
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	136
	Máy đo thời gian phát tia X
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2055
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	137
	Máy đo liều bằng buồng ion hóa
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2056
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	138
	Thiết bị kiểm tra tiêu điểm chùm tia 
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2057
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	139
	Hệ đo độ suy giảm một nửa chùm tia bằng nhôm
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2058
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	140
	Nêm bước
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2059
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	141
	Thiết bị đo độ tương phản mức cao
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2060
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	142
	Thiết bị đo độ tương phản
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2061
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	143
	Thiết bị kiểm tra tiếp điểm
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2062
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	144
	Thiết bị kiểm tra Grid alignment
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2063
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	145
	Thiết bị kiểm tra Colimator
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2064
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	146
	Thiết bị kiểm tra trường độ ánh sáng
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2065
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	147
	Thiết bị kiểm tra chế độ Tomo
	Cái
	2
	Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2066
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	148
	Phantom kiểm định máy CT-Scanner
	Cái
	2
	QCVN 12 : 2016/BKHCN
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	149
	Đầu đo kiểm tra liều chiếu cho máy CT Scanner
	Bộ
	2
	QCVN 12 : 2016/BKHCN
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	150
	Phantom kiểm định máy tăng sáng truyền hình
	Cái
	2
	Quyết định số 32 /2007/QĐ-BKHCN
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	151
	Máy đo Radon trong không khí
	Bộ
	2
	TCVN 7889 : 2008
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	152
	Máy đọc liều kế cá nhân
	Bộ
	2
	Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	153
	Hệ thiết bị chuẩn liều kế
	Bộ
	2
	Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	154
	Máy đo đa năng
	Cái
	2
	Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	155
	Máy đo bức xạ buồng ion hóa
	Cái
	2
	Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014
	Phục vụ hoạt động kiểm định máy X quang y tế

	156
	Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn máy siêu âm
	Cái
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	157
	Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị lazer thẩm mỹ
	Cái
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2015
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	158
	Thiết bị kiểm tra độ bền phá hủy giấy
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2016
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	159
	Thiết bị kiểm tra độ gập giấy
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2017
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	160
	Thiết bị kiểm tra mật độ sợi trong vải
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2018
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	161
	Máy khoan bàn
	Cái
	4
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2019
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	162
	Máy mài tay
	Cái
	4
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2020
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	163
	Máy cắt
	Cái
	4
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2021
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	164
	Máy hàn 
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2022
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	165
	Máy nén khí
	Cái
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2023
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	166
	Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn máy công hưởng từ
	Cái
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2024
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	167
	Thiết bị kéo, nén
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2025
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	168
	Máy kiểm tra đặc tính linh kiện bán dẫn
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2026
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	169
	Máy kiểm tra an toàn điện
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2027
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	170
	Thiết bị kiểm tra độ bền nén của giấy
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2028
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	171
	Thiết bị kiểm tra độ hấp thụ nước của giấy
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2029
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	172
	Thiết bị kiểm tra độ thủng giấy
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2030
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	173
	Thiết bị kiểm tra tính chất của vật liệu vải
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2031
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	174
	Thiết bị kiểm tra độ thấm nước của vải
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2032
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	175
	Thiết bị kiểm tra độ mài mòn của vải
	Bộ
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2033
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	176
	Máy tiện
	Cái
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2034
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	177
	Máy phay
	Cái
	2
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2035
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	178
	Liều kế chỉ thị số đo gamma, neutron
	Cái
	5
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2037
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	179
	Máy đo liều bức xạ môi trường
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2038
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	180
	Đầu đo phổ gamma liên tục
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2039
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	181
	Máy tính để bàn + Phần mềm hiển thị dữ liệu 
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2040
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	182
	Đầu đo suất liều gamma liên tục
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2041
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	183
	Máy tính để bàn + Phần mềm hiển thị dữ liệu tại trạm đo
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2042
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	184
	Thiết bị đo lodine phóng xạ Nal(Tl)
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2043
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	185
	Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng lớn
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2044
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	186
	Hệ thống điện dự phòng dùng pin sạc hoặc acquy 
	Hệ thống
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2045
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	187
	Máy phát điện
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2046
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	188
	Thiết bị đo các thông số khí tượng
	Bộ
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2047
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	189
	Thiết bị lấy mẫu rơi lắng khô và ướt tự động
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2048
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	190
	Hệ đo hoạt độ phóng xạ Alpha-beta tự động
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2049
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	191
	Thiết bị phát hiện và xác định đồng vị phóng xạ cầm tay
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2050
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	192
	Máy đo liều gamma dải thấp kết hợp đo neutron
	Cái
	1
	Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2051
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn

	III
	Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN
	 
	 
	
	

	193
	Máy quay phim
	Cái
	1
	Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH và CN
	Dùng ghi hình phục vụ công tác tác nghiệp thông tin KH&CN về các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh và cơ sở

	194
	Máy chụp ảnh
	Cái
	2
	Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH và CN
	Chụp hình làm tư liệu, hình ảnh tuyên truyền phục vụ Cổng thông tin điện tử Sở và mạng thông tin KH&CN 148 website xã, phường, thị trấn

	195
	Máy in màu
	Cái
	2
	Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH và CN
	Cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

	196
	Tủ thư viện di động
	Cái
	2
	Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH và CN
	Lưu trữ kết quả đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (vĩnh viễn);
Lưu trữ hồ sơ học viên tham gia chương trình phát triển nguồn nhân lực

	197
	Máy Scan
	Cái
	1
	Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH và CN
	Số hóa tài liệu thông tin khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án…)

	IV
	Trung tâm Phát triển phần mềm
	 
	 
	
	

	198
	Bộ thiết bị Raspberry Pi 3 Official Combo
	Cái
	5
	
	Phục vụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ 4.0 khác.

	199
	
Máy bộ Dell Precision Tower 3620 XCTO 42PT36D013
	Cái
	1
	
	Phục vụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ 4.0 khác.

	V
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	 
	
	

	200
	Máy scan tốc độ cao 
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ hoạt động chuyên môn

	201
	Máy phân tích chỉ số Octane lưu động
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	202
	Cân để định lượng hàng đóng gói sẵn loại 5 kg
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	203
	Cân để định lượng hàng đóng gói sẵn loại 60 kg
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	204
	Máy tính xách tay
	Cái
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Chạy chương trình của máy phân tích

	205
	Bộ quả cân E1
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	206
	Súng bắn thôi nhiễm kim loại
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	207
	Thiết bị đo nhanh chỉ số octan
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	208
	Thiết bị xác định nhanh hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	209
	Thiết bị test nhanh hàm lượng vàng
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	210
	Thiết bị đo và phân tích độc tố trong đồ chơi trẻ em và sản phẩm hàng tiêu dùng
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	211
	Máy kiểm tra chất lượng xăng - dầu (đo hàm lượng Octane & Cetane)
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra


Thiết bị tia X phân tích lưu huỳnh trong Xăng - Dầu 

	
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra
	

	213
	Máy huỳnh quang tia X kiểm tra nhanh loại đá quý, nữ trang vàng bạc
	Bộ
	1
	Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017
	Phục vụ công tác thanh kiểm tra

	VI
	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	 
	
	

	214
	Bộ quả cân chuẩn E2 

(1 mg - 500 g)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	215
	Bộ quả cân chuẩn E2

(1 g - 500 g)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	216
	Bộ quả cân chuẩn F1

(1 mg - 500 mg)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	217
	Bộ quả cân chuẩn F1

(1 g - 500 g)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	218
	Bộ quả cân chuẩn F1

1 kg, 2kg, 5kg, 10kg
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	219
	Bộ quả cân chuẩn F2 

(1 mg - 500 mg)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	220
	Bộ quả cân chuẩn F2 
(1 g - 500 g)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	221
	Bộ quả cân chuẩn F2 

(1 kg, 2kg, 5kg, 10kg)
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng


Quả cân chuẩn F2 

	20kg
	Bộ
	25
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng
	

	223
	Quả cân chuẩn M1 1 kg
	quả
	30
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	224
	Quả cân chuẩn M1 2 kg
	quả
	20
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	225
	Quả cân chuẩn M1  5 kg
	quả
	20
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	226
	Quả cân chuẩn M1 500 kg
	quả
	60
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	227
	Cân kiểm quả CCX M1: Đến 20 kg
	Cái
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	228
	Cân kiểm quả CCX M1: 20 kg đến 100 kg
	Cái
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	229
	Cân kiểm quả CCX F1, F2: Đến 500 g
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	230
	Cân kiểm quả CCX F1, F2: 1 kg đến 10 kg
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	231
	Cân kiểm quả CCX M1: 100 kg đến 500 kg
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo lường khối lượng

	232
	Bộ bình chuẩn kim loại CCX (0,1: 2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 50 lít, 100 lít, 200 lít)
	Bộ
	3
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	233
	Thiết bị hiệu chuẩn pipet, buret
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	234
	Thiết bị kiểm định đồng hồ xăng dầu
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	235
	Bộ bình chuẩn dung tích hạng 2: 
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	236
	Thiết bị kiểm định đồng hồ nước
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	237
	Bể chuẩn nhiệt độ chất lỏng nhiệt độ thấp
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	238
	Bể chuẩn nhiệt độ chất lỏng nhiệt độ cao
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	239
	Bể chuẩn nhiệt độ chất khí nhiệt độ thấp
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	240
	Bể chuẩn nhiệt độ chất khí nhiệt độ cao
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	241
	Thiết bị kiểm nhiệt kế hồng ngoại nhiệt độ thấp
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	242
	Thiết bị kiểm nhiệt kế hồng ngoại nhiệt độ cao
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	243
	Thiết bị đo nhiệt độ chính xác cao
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động đo dung tích khối lượng

	244
	Bộ dụng cụ thử nghiệm cốt liệu
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm cốt liệu

	245
	Thiết bị phân tích xác định hàm lượng vàng
MEASURING HEAD X-RAY XDV-SDD
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm vàng


Bộ mẫu chuẩn hàm lượng vàng


HELMUT FISCHER -ĐỨC


Mã 602-477 - Pd 0.25 um


Mã 601-988 - Rh 0.1 um


Mã 601-997 - Rh 0.25 um


Mã 605-125 - Au64Ag10Cu26 15kt* 

	Mã 604-036 - Rt950Cu50
	Bộ
	2
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm vàng
	

	247
	Thiết bị xác định các chất lạ (cặn) có trong các khí dầu mỏ hóa lỏng
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

	248
	Thiết bị xác định các chất ăn mòn đồng trong khí dầu mỏ hóa lỏng
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

	249
	Thiết bị đo tỷ trọng khí dầu mỏ hóa lỏng
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

	250
	Thiết bị xác định hàm lượng các hydrocacbon riêng biệt trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và trong hỗn hợp propan/propen
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

	251
	Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh trong khí dầu mỏ hóa lỏng
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

	252
	Thiết bị xác định áp suất hơi của sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

	253
	Máy chuẩn độ điện thế
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	254
	Thiết bị đo nhiệt chớp cháy cốc hở thủ công
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	255
	Thiết bị xác định độ tạo bọt
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	256
	Bộ đèn Ca, Mg, Zn cho máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS và chất chuẩn
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	257
	Thiết bị chưng cất thử công
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	258
	Bể điều nhiệt và bộ phận chứa mẫu
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	259
	Bộ lọc chân không, giấy lọc
	Bộ
	1
	
	Phục vụ hoạt động thử nghiệm dầu nhờn

	260
	Thiết bị đo mức rò của lò vi sóng
	Bộ
	1
	Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	261
	Thiết bị thử bẻ gập dây nguồn
	Bộ
	1
	Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	262
	Máy kéo nén vạn năng thử nghiệm thép, gạch các loại
	Bộ
	1
	Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	263
	Thiết bị thử nghiệm cốt liệu
	Bộ
	1
	Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	264
	Thiết bị kiểm áp kế điện tử
	Bộ
	1
	Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	265
	Hệ thống kiểm định đồng hồ nước
	Hệ thống
	1
	Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	266
	Thiết bị thử nghiệm dầu nhờn
	Bộ
	1
	Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	267
	Thiết bị thử nghiệm xăng dầu (mua bổ sung)
	Bộ
	1
	Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	268
	Thiết bị thử nghiệm dây cáp điện 
	Bộ
	1
	Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Phục vụ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	269
	Thiết bị thử nghiệm tương thích điện từ
	Bộ
	1
	Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ
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